
 

 
PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ 

 

Số: 122/TB-THTP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Uông Bí, ngày 16 tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

 Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 5 theo chương trình GDPT 2018 

 được Sở GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong nhà trường  

 từ năm học 2024-2025 

 

 

Căn cứ Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ4119); 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ 

Giáo dụcvà Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt 

động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ392); 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 Căn cứ Công văn số 780/HD-SGDĐT ngày 15/3/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục tiểu học theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

GDĐT; 

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng 

Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa  bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ Hướng dẫn số 308/HD-PGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của 

phòng GD&ĐT thành phố Uông Bí về hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 350 /PGD ngày 

26/3/2024 của phòng GD&ĐT Uông Bí v/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 758/QĐ-UBND 20/03/2024 của UBND tỉnh và điều chỉnh một số nội dung 

trong HƯớng dẫn sô 780/HD-SGDĐT ngày 15/3/2024 của Sở GDĐT  để tổ chức 

lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địabàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-THTP ngày 21/03/2024 của trường TH Trần 

Phú  về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 5 năm học 2024 – 2025. 
Trường TH Trần Phú thông báo Danh mục SGK lớp 4, lớp 5 theo Chương 

trình GDPT 2018 được Sở GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong nhà trường từ năm 
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học 2024 - 2025, cụ thể như sau: 

1. Danh mục SGK lớp 4 

TT 
Sách  

giáo khoa 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và địa lí 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Minh Giang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đỗ Thị Minh Chính 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 
 

Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 Giáo dục thể chất 
 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

9 Tin học 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam  

12 Tiếng Anh 
 

Global Success 
Hoàng Văn Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 

2. Danh mục SGK lớp 5 

TT 
Sách  

giáo khoa 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

3 Đạo đức 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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5 Lịch sử và địa lí 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Minh Giang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đỗ Thị Minh Chính 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 
 

Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

8 Giáo dục thể chất 
 

Cánh Diều 
Đinh Quang Ngọc 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

9 Tin học 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí Công 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

11 
Hoạt động trải 

nghiệm 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam  

12 Tiếng Anh 
 

Global Success 
Hoàng Văn Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 

(Kèm theo Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Ninh) 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT(b/c); 

- Cổng thông tin điện tử trường; Công khai 

bảng tin; Ban đại diện CMHS các lớp. 

- Lưu. 

    HIỆU TRƯỞNG 

 

        
                 Nguyễn Trung Dũng 

 

 

 


